
Thuốc xịt mũi Hướng dẫn sử dụng 

Nozey†in -‹- 
(Azelastin hydroclorid 0,1%) 

THÀNH PHẦN: Mỗi lọ 15ml chứ: 
Azelastin hydroclori ...15mg 

Tá dược (Benzalkonium clorid, acid citric khan, dinatri hydro 

phosphat dodecahydrat, dinatri edetat, surcalose, hypromellose 

2900, natri clorid, nước tỉnh khiết) vừa đủ....... 15ml. 

DƯỢC LỰC HỌC: 
NOZEYTIN chứa Azelastin hydroclorid là 1 chất tác dụng kháng 

histamin. Ngoài tác dụng kháng histamin do gắn vào thụ thể H1, 

qua đó có tác dụng làm giảm sự co cơ trơn, làm mất tác dụng giãn 

mạch và tăng tính thấm thành mạch của histamin lên mao mạch, 

còn ức chế giải phóng chất trung gian gây viêm từ tế bào mast. 
Vì vậy, Azelastin được sử dụng tại chỗ trong giảm triệu chứng của 
bệnh dị ứng bao gồm cả viêm mũi dị ứng và viêm kết mạc dị ứng. 
Azelastin cũng được sử dụng trong điều trị viêm mũi không dị 

ứng. 

DƯỢC ĐỘNG HỌC: 
Khoảng 40% liều sử dụng qua đường mũi của Azelastin vào được 
hệ tuần hoàn cơ thể. 
Azelastin chuyển hóa qua gan, chất chuyển hóa chính Demethyl 
azelastin có hoạt động kháng histamin. 

Azelastin và chất chuyển hóa của nó bài tiết chủ yếu qua phân và 
nước tiểu. 

CHỈ ĐỊNH: 
- Điều trị triệu chứng của bệnh viêm mũi dị ứng như sổ mũi, hắt 

hơi, ngứa mũi. 
- Điều trị các triệu chứng của bệnh viêm mũi vận mạch, nghẹt 

mũi. 
~ Điều trị các triệu chứng của viêm xoang mũi. 

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: 

- Để điều trị viêm mũi dị ứng: 

+ Trẻ em từ 5-12 tuổi : Xịt mỗi bên mũi 1 lần x 2 lần/ngày 
+ Người lớn: Xịt mỗi bên mũi 1-2 lần x 2 lần/ngày. 
- Để điều trị viêm mũi không dị ứng: Dùng ở người lớn và trẻ em 

trên 12 tuổi, xịt mỗi bên mũi 2 lần x 2 lần/ngày. 
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 
- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc 
~ Trẻ em dưới 05 tuổi. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: 

Phản ứng phụ ít khi xảy ra khi dùng tại chỗ ở liều điều trị. Một số 

tác dụng không mong muốn thường gặp nhưng thoáng qua như : 

~ Kích ứng niêm mạc nơi tiếp xúc, khô niêm mạc mũi 
- Phản ứng sung huyết trở lại có thể xảy ra khi dùng dài ngày 
« Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải 
khi dùng thuốc » 

a THẬN TRỌNG: 
-Thận trọng khi sử dụng cho người bị cường giáp, bệnh tim, tăng 

huyết áp, xơ cứng động mạch, phì đại tuyến tiền liệt, đái tháo. 
đường, người đang dùng các chất ức chế monoamin oxydase. 
-Không nên dùng thuốc nhiều lần và dùng liên tục để tránh sung 
huyết trở lại. Khi dùng thuốc liên tục 3 ngày không đỡ cần ngừng 
thuốc và đi khám bác sĩ. 

w SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: 
~Thời kỳ mang thai: chưa rõ tác dụng của thuốc lên bào thai nên 
chỉ sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai khi cần thiết. 
-Thời kỳ cho con bú: Chưa rõ Azelastin có bài tiết vào sữa mẹ hay 

không. 

w TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC ĐỐI VỚI NGƯỜI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH 

MÁY MÓC: 
Thận trọng khi sử dụng Azelastin xịt mũi khi lái xe hay vận hành 

máy móc do đã có báo cáo rằng thuốc có thể gây buồn ngủ, dù 
rất ít gặp. 

= TƯƠNG TÁC THUỐC: 
Sử dụng đồng thời Azelastin xịt mũi với rượu hoặc thuốc ức chế 

thần kinh trung ương có thể gây giảm sự tỉnh táo hoặc giảm tác 

dụng của thuốc ức chế thần kinh trung ương. 

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: Chưa có báo cáo. 
m QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 lọ x 15ml, kèm tờ hướng dẫn sử 

dụng thuốc. 

w BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30C. 

= HẠN DÙNG: 
24 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất in trên bao bì sản 
phẩm. Không dùng thuốc đã biến màu, hết hạn sử dụng. 

w TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn cơ sở. 

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ 

Sản xuất tại: 
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT 

>% DƯỢC PHẨM MERACINE 
Đường YP6, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Đông Phong, 

merdcine. "uyên Yên Phong tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 
MANuracrune ĐT:0222.3699285 * Fax: 0222.3699286 

E-mail: info@meracinemfg.com 
Website: https://meracinemfg.com/

https://vnras.com/drug/


